NỘI DUNG 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN

I. Khái niệm dạy học tích hợp liên môn

"Tích hợp" là nói đến phương pháp và mục tiêu của hoạt động dạy học còn "liên môn" là đề cập tới nội dung dạy học. Đã dạy học "tích hợp" thì chắc chắn phải dạy kiến thức "liên môn" và ngược lại.

Chủ đề tích hợp liên môn là những chủ đề có nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học, thể hiện ở sự ứng dụng của chúng trong cùng một hiện tượng, quá trình trong tự nhiên hay xã hội.

II. Ưu điểm của việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn

1.Đối với học sinh.

- Tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh.

- Học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

- Không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau.

2. Đối với giáo viên.

- Giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình 

- Có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên.

III. Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn

1. Xác định nội dung dạy học tích hợp liên môn

- Trong khi chưa có chương trình mới, cần phải rà soát chương trình các môn học có liên quan với nhau trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tìm ra những kiến thức chung để xây dựng thành các chủ đề dạy học tích hợp liên môn.

2. Nội dung trình bày một chủ đề tích hợp liên môn.

2.1. Tên chủ đề


Căn cứ vào nội dung kiến thức và các ứng dụng của chúng trong thực tiễn để xác định tên chủ đề sao cho phù hợp, thể hiện được nội dung tích hợp liên môn.

2.2. Nội dung trong chương trình các môn học được tích hợp trong chủ đề


- Trình bày về nội dung kiến thức thuộc chương trình các môn học được dạy học tích hợp
- Phương án/kế hoạch dạy học môn học sau khi đã tách riêng phần nội dung kiến thức được dạy học theo chủ đề đã xây dựng;


- Phân tích về thời lượng và thời điểm thực hiện chủ.


- Trình bày ý tưởng/câu hỏi của chủ đề


- Ý nghĩa của việc thực hiện chủ đề

2.3. Mục tiêu của chủ đề


a) Về kiến thức


b) Về kĩ năng.


c) Về thái độ


d) Các năng lực chính hướng tới

2.4. Sản phẩm cuối cùng của chủ đề

Mô tả rõ sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành về nội dung và hình thức thể.
CHỦ ĐỀ . NGUYÊN TỬ VÀ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

1. Tên chủ đề: Nguyên tử và nguyên tố hóa học 

2. Nội dung kiến thức thuộc chương trình các môn học được dạy học tích hợp trong chủ đề bao gồm:

Bài 1. Thành phần nguyên tử (Hóa học 10) – 1 tiết

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị (Hóa học 10)–2 tiết

Bài 2: Thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích (Vật lí 11) – 1 tiết

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng (Sinh học 11) - 1 tiết

Bài 4: Các nguyên tố hóa học và nước (Sinh học 10)- Mục I. 1/3 tiết

- Thời điểm dạy học theo chương trình hiện hành vào đầu học kỳ 1 lớp 10;

- Chủ đề “Nguyên tử và nguyên tố hóa học” sẽ thay cho việc dạy học các bài 1, 2 – Hóa học 10, bài 2 – Vật lý 11, bài 4 – Sinh học 11 và mục I bài 4 – Sinh học 10; Chủ đề được tổ chức thực hiện 5 tiết trên lớp. 

 Ý nghĩa của việc thực hiện chủ đề: 

Thông qua chủ đề, HS có thể:
+ Vận dụng kiến thức liên môn (Thành phần nguyên tử, Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị, Thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích) để giải quyết tình huống thực tiễn giải thích các hiện tượng nhiễm điện, sự hình thành sấm sét, vai trò của các nguyên tố hóa học đối với sự sống.

+ Quan sát và phát hiện ra một số vật dụng trong thực tế có áp dụng các thành tựu của khoa học Hóa học, Vật lí, Sinh học vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Tìm hiểu cơ sở khoa học việc bón phân hợp lí cho cây trồng.

+ Sử dụng hiệu quả phần mềm MS.word, exel, MS.powerpoint, sway, facebook.com … và tuân thủ luật bản quyền.

+ Phát triển khả năng tự tìm kiếm chọn lọc thông tin cũng như liên kết thông tin rời rạc từ nhiều bài học, nhiều bộ môn khác nhau thành một hệ thống thông tin duy nhất.

3. Mục tiêu của chủ đề

3.1. Về kiến thức: 

- HS trình bày được thành phần, cấu tạo nguyên tử, khái niệm nguyên tố hóa học, khái niệm đồng vị. Giải thích được nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố. 
- HS trình bày được thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích.

- HS nêu được vai trò quan trọng của các nguyên tố hóa học đối với sự sống. Phân biệt được nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng. Mô tả được một số dấu hiệu điển hình khi thiếu các nguyên tố khoáng quan trọng.
3.2. Về kĩ năng: 

- Hợp tác để giải quyết các nhiệm vụ học tập.

- Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và lưu giữ được thông tin cần thiết trên Internet và sử dụng môi trường tương tác trên mạng.

- Quan sát, mô tả được một số biểu hiện thiếu nguyên tố khoáng của cây.
3.3. Về thái độ: 

- Trình bày được lý do vì sao học về cấu tạo nguyên tử, thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích và vai trò của các nguyên tố hóa học với sự sống. Vận dụng được văn hóa và pháp luật tôn trọng bản quyền trí tuệ trong xã hội tin học hóa. Đề xuất được cách sống hòa nhập cộng đồng: tôn trọng, đoàn kết và tích cực tham gia các hoạt động tập thể. 

- Ý thức được ý nghĩa của việc bón phân hợp lí và bảo vệ môi trường. Xây dựng ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

3.4. Các năng lực chính hướng tới: 

- Năng lực tự học, sáng tạo và giải quyết vấn đề: đưa ra phán đoán trong quá trình tìm hiểu các hiện tượng trong các thí nghiệm mô phỏng.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ nói và viết: nói và giải thích đúng các thuật ngữ khoa học như: nguyên tử, hạt nhân, elctron, proton, nơtron, nguyên tử khối, số khối, nguyên tố hóa học, đồng vị, nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng...

- Năng lực hợp tác và giao tiếp: kỹ năng làm việc nhóm và đánh giá lẫn nhau.

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông: soạn thảo trình bày báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo sản phẩm học tập.

4. Sản phẩm cuối cùng của chủ đề


- Báo cáo của các nhóm học sinh;


- Bài viết của một số HS chia sẻ với các bạn ở “Góc học tập”;


- Phần mềm mô phỏng, các hình ảnh của GV, …
NỘI DUNG 2: THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ

II. Kế hoạch dạy học 

	Thời gian 
	Tiến trình dạy học
	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ của giáo viên
	Kết quả/ sản phẩm dự kiến

	Tiết 1
	Hoạt động khởi động


	Xem các video, nhận nhiệm vụ giải quyết vấn đề
	Cho HS xem phần mềm mô pháng, hình ảnh…

Làm rõ nhiệm vụ học tập
	Báo cáo của các nhóm đề xuất giải thích các hiện tượng.

	Tiết 2, 3, 4
	Hoạt động hình thành kiến thức
	Học sinh làm việc cá nhân và làm việc nhóm đọc tài liệu 
	Giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc phiếu học tập 
	Báo cáo kết quả của các nhóm khi tìm hiểu các nội dung

	Tiết 5
	Hoạt động luyện tập và giao nhiệm vụ về nhà 
	Nhận nhiệm vụ theo tài liệu học tập
	Giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc phiếu học tập 
	Báo cáo kết quả của các nhóm.


Chú ý: Giao nhiệm vụ về nhà có thể được thực hiện từ hoạt động khởi động.

Tiết 1: 

Ổn định tổ chức lớp

Hoạt động 1. Hoạt động khởi động. 
	Hỗ trợ của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kết quả/ sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu cấu tạo tia âm cực, bản chất của tia âm cực : cho HS quan sát phần mềm mô phỏng.

=> Tại sao tia âm cực có thể làm cho chong chóng quay 

Phân nhóm thảo luận

Yêu cầu các nhóm HS tìm hiểu hiện tượng?

Yêu cầu HS trả lời

NX
	 - Quan sát TN phần mềm mô phỏng.

 - Thảo luận theo nhóm.

NX
	Nguyên nhân chuyển động của chong chóng là do va chạm của các hạt vật chất vào cánh quạt – Vậy tia âm cực là dòng các hạt vật chất mang điện tích nhỏ nhẹ gần như mắt thường không nhìn thấy.

	Nhiệm vụ 2:  Chiếu phần mềm mô phỏng cách tìm ra hạt nhân nguyên tử của Rơ- đơ-pho

Yêu cầu các nhóm HS tìm hiểu hiện tượng?

Yêu cầu HS trả lời

NX
	Quan sát GV chiếu phần mềm mô phỏng.

- Thảo luận theo nhóm.

NX
	Dòng hạt anpha xuyên qua lá vàng mỏng có một số hạt bật ngược trở lại là do va chạm với các hạt – được gọi là các hạt nhân nguyên tử.

	Nhiệm vụ 3: Hướng dẫn học sinh làm TN nhiễm điện

=> Tại sao các vật khi cọ sát lại bị nhiễm điện
	Làm TN nhiễm điện: xé các mẩu giấy vụn nhỏ, cọ thân bút viết vào lụa rồi đưa đến gần các mẩu giấy vụn vừa xé.

Thảo luận hiện tượng

Rút ra kết luận

NX
	Do có sự mất điện tích đi hoặc nhận điện tích về trên vật bị cọ sát.

	Nhiệm vụ 4: GV trình chiếu các hình ảnh video cây trồng bị bệnh, bệnh nhân bị còi xương, người béo phì.

=> Tại sao lại có những hiện tượng trên?

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

NX
	Xem các video mà GV chiếu.

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi.


	Do đất trồng bị cằn cỗi, thiếu dưỡng chất.

Do khẩu phần ăn không cân đối, thiếu cân bằng chất. 


Để giải quyết được thấu đáo các vấn đề trên cần tìm hiểu các nội dung của bài học.

Giáo viên giới thiệu nội dung bài học,mục tiêu bài học.

Giáo viên phân lớp học thành 4 nhóm: đảm bảo về số lượng và chất lượng đồng đều(sử dụng kĩ thuật chia nhóm).

Giao nhiệm vụ cần chuẩn bị cho các tiết học sau:

Học sinh tìm hiểu tài liệu về cấu tạo nguyên tử, thuyết khí e.

Tiết 2,3,4

Hoạt động 2. Hoạt động hình thành kiến thức: 
Tiết 2: Nội dung 1: Cấu tạo nguyên tử- Thuyết khí electron- Định luật bảo toàn điện tích.
Tiết 3: Nội dung 2. Hạt nhân nguyên tử- nguyên tố hóa học- đồng vị

Câu hỏi chuẩn bị bài của các nhóm:Học sinh tìm hiểu tài liệu và trả lời câu hỏi

Câu 1. Các nguồn điện chủ yếu hiện nay của nước ta là thủy điện và nhiệt điện. Thủy điện có ưu điểm tận dụng tài nguyên nước, nhưng nguồn điện lại phụ thuộc nhiều vào nguồn nước. Vào những tháng 4, 5 hàng năm, nguồn nước cho thủy điện giảm làm nguồn cung cấp điện thiếu hụt dẫn đến phải cắt điện luân phiên, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và kinh doanh. Nhiệt điện với các nhiên liệu như than đá (Quảng Ninh), khí đốt ở Bà Rịa-Vũng Tàu đang góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.

Để giải quyết nạn thiếu điện có nhiều phương án được lựa chọn, trong đó có điện hạt nhân. Theo EVN đến năm 2017 nước ta sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.


Nhà máy điện hạt nhân sẽ cung cấp một nguồn điện ổn định, không làm tăng khí thải CO2 như việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ.

 Một trong các phản ứng được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân là:
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là kí hiệu nguyên tử U; 235 là số khối, 92  là số hiệu nguyên tử hay số proton của U

 Hãy cho biết:

1. Điện tích  hạt nhân của U?Số  đơn vị điện tích hạt nhân của U?

Số đơn vị điện tích hạt nhân có  mối quan hệ gì với các loại hạt trong nguyên tử?

 Số khối là gì? Tìm số khối, số p, n tương ứng theo bảng sau:

	NT
	Số khối
	Số p
	Số n
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2. Nguyên tố hóa học là gì? Đại lượng nào đặc trưng cho nguyên tố  hóa học?Kí hiệu nguyên tử là gì? Nêu ý nghĩa của các chỉ số?Giải thích kí hiệu?

3. Các nguyên tử 
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có đặc điểm gì giống và khác nhau? Chúng được gọi là đồng vị của nhau, vậy đồng vị là gì?Nêu ứng dụng của một số loại đồng vị trong thực tế?

4. Nguyên tử khối là gì? Nguyên tử khối có mối liên hệ gì với số khối? Vì sao?

Tại sao nguyên tử khối của các nguyên tố hoá học thường có giá trị không nguyên?Nêu biểu thức tính nguyên tử khối của một nguyên tố hóa học?
	Hỗ trợ của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Gv theo dõi, điều khiển hoạt động của các nhóm và chính xác hóa kiến thức.
	Nhóm 1 trình bày nội dung câu hỏi chuẩn bị số 1.

Điện tích  hạt nhân của U là 92+

 Số khối A= Số proton(Z) + Số nơtron(N)

NT
Số khối
Số p
Số n
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Các nhóm khác nêu câu hỏi thảo luận.


	I/ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ:

1.Điện tích hạt nhân:

-Hạt nhân có Z proton [image: image11.wmf]Þ

  điện tích hạt nhân là Z+.

-Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron .

[image: image12.wmf]Þ

  nguyên tử trung hòa về điện .

2.Số khối (A): = Số proton(Z) + Số nơtron(N)

·  A =     Z     +    N

· Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cơ bản cho hạt nhân và nguyên tử.



	Gv theo dõi, điều khiển hoạt động của các nhóm và chính xác hóa kiến thức.

Gv đưa ra câu hỏi thảo luận

Giữa 2 nguyên tố 1H và 92U có bao nhiêu nguyên tố hóa học? Vì sao?
	Nhóm 2 báo cáo nội dung câu hỏi số 2.

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân Z.

 Đại lượng đặc trưng cho nguyên tố  hóa học là Z.

Kí hiệu nguyên tử 

[image: image13.wmf]A
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Ý nghĩa: X là kí hiệu hóa học; A là số khối, Z là số hiệu nguyên tử.

- Học sinh các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi.
	II/ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC:

1. Định nghĩa:

Nguyên tố hóa học gồm những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân .

2. Số hiệu nguyên tử (Z):

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của 1 nguyên tố được gọi là số hiệu của nguyên tố đó, kí hiệu là Z.

3. Kí hiệu nguyên tử:

Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

                     [image: image14.wmf]A
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	Gv theo dõi tiến trình báo cáo của học sinh, chốt lại kiến thức trọng tâm.
	Nhóm 3 báo cáo nội dung câu hỏi số 3.

Các nguyên tử 
[image: image15.wmf]U
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 - đều có Z=92(số p= số e= Z= 92)

 - Có số khối khác nhau (235, 238) nên có số notron khác nhau(143, 146).

Vậy đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton, nhưng khác về số nơtron nên số khối khác nhau.

Tấm áp P-32 để điều trị các bệnh ngoài da; dung dịch I-131 dưới dạng tiêm hoặc uống để chẩn đoán và điều trị bệnh bướu cổ; Tc-99m để hiện hình tìm các khối u bất thường trong não và tuyến nước bọt; 14C dùng để tính tuổi của các mẫu vật cổ…
	III/ ĐỒNG VỊ:

Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton, nhưng khác về số nơtron nên số khối khác nhau.

Vd : Nguyên tố hiđro có 3 đồng vị :

   Proti [image: image17.wmf]1
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Đơteri [image: image18.wmf]2
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     Triti [image: image19.wmf]3
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	Yêu cầu các nhóm vận dụng Nguyên tố Cu có hai đồng vị bền là  
[image: image20.wmf]Cu
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và 
[image: image21.wmf]Cu
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 . Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54.Tìm % số nguyên tử của mỗi loại đồng vị.
	Nhóm 4 báo cáo nội dung câu hỏi số 4.

Nguyên tử khối =KLNTu/u

Nguyên tử khối = số khối(Do khối lượng của e quá nhỏ)

nguyên tử khối của các nguyên tố hoá học thường có giá trị không nguyên vì nó là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị trong tự nhiên.

Biểu thức tính nguyên tử khối của một nguyên tố hóa học:
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	IV/ NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC:

1. Nguyên tử khối A(khối lượng tương đối của nguyên tử): Cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

Do khối lượng của e quá nhỏ nên nguyên tử khối coi như bằng số khối.

2. Nguyên tử khối trung bình [image: image23.wmf]A

 :

Do 1 nguyên tố thường có nhiều đồng vị, nên dùng nguyên tử khối trung bình:
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